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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

   

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Quốc Khởi 

 Các Thẩm phán:                           Ông Phan Văn Yên      

                                                       Bà Huỳnh Thanh Duyên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Đào – Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý 

66/2018/TLPT-DS ngày 28 tháng 3 năm 2018 về việc tranh chấp quyền sử dụng 

đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 11/2017/DS-ST ngày 10 tháng 11 năm 2017 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 710/2018/QĐPT-DS 

ngày    tháng 28 thạng 5 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị C, sinh năm 1969 (vắng mặt).  

Địa chỉ:  xã Phước k, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo ủy quyền của bà Đỗ Thị C: Ông Hồ Minh T, sinh 

năm: 1974 (Theo giấy ủy quyền đề ngày 25/11/2017); (có mặt). 

Địa chỉ:  quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn:  
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1/ Ông Lê Văn C1, sinh năm 1953 (vắng mặt). 

2/ Bà Trần Thị N, sinh năm 1955. 

Cùng địa chỉ: Số 493,  xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn C1: Bà Trần Thị N, sinh 

năm 1955 (Theo giấy ủy quyền đề ngày 17/7/2018 - bà N có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt đề ngày 18/10/2018). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/  Ủy ban nhân dân huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai (có văn bản đề nghị 

xét xử vắng mặt số 3387/UBND-TP ngày 12/6/2018). 

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

2/-  Ông Lê Văn D, sinh năm 1981 (vắng mặt). 

3/ Bà Lê Ngọc T1, sinh năm 1981 (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

4/  Ông Trần Văn T2, sinh năm 1951 (vắng mặt). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện họp pháp của ông Trần Văn T2: Bà Trần Thị N, sinh năm 

1955 (Bà N có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 18/10/2018). 

5/ Bà Trần Thị L, sinh năm 1957 (vắng mặt). 

6/ Ông Trần Văn V, sinh năm 1980 (vắng mặt). 

7/ Ông Trần Văn N1, sinh năm 1985 (vắng mặt). 

8/ Bà Trần Thị Ngọc H, sinh năm 1987 (vắng mặt). 

9/ Ông Trần Văn T3, sinh năm 1991 (vắng mặt). 

10/ Bà Trần Thị Ngọc L1, sinh năm 1994 (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

11/ Bà Phạm Thị Huỳnh N2, sinh năm 1978 (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Huỳnh N2: Ông Phan 

Quốc P, sinh năm 1976 (Ông P có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 

18/10/2018). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 
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12/ Cháu Trần Thanh P1, sinh năm 2013 (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của cháu Trần Thanh P1: Ông Trần Văn N1, 

sinh năm 1985 (vắng mặt). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

13/ Ông Lê Văn H1, sinh năm 1983 (vắng mặt). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn H1: Ông Hồ Văn C2, sinh 

năm 1970 (Ông C2 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 18/10/2018). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

14/ Bà Phạm Thị Kim M, sinh năm 1986 (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Kim M: Ông Phạm Quốc 

P, 1976 (Ông P có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 18/10/2018). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

15/Cháu Lê Văn T4, sinh năm 2005 (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của cháu Lê Văn T4: Ông Lê Văn H1, sinh năm 

1983 và bà Phạm Thị Kim M, sinh năm 1986 (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ:  xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

16/ Ông Lê Văn H2, sinh năm 1977 (vắng mặt). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn H2: Ông Hồ Văn C2, sinh 

năm 1970 (Ông C2 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 18/10/2018). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

17/ Bà Võ Thị Lệ T5, sinh năm 1983 (vắng mặt). 

18/ Cháu Lê Hùng D1, sinh năm 2000 (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của cháu Lê Hùng D1: Ông Lê Văn H2, sinh 

năm 1977 (vắng mặt) và bà Võ Thị Lệ T5, sinh năm 1983 (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồn Nai. 

19/ Ông Nguyễn Văn T6, sinh năm 1975 (vắng mặt). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn T6: Ông Hồ Văn C2, 
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sinh năm 1970 (Ông C2 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 18/10/2018). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

20/ Bà Lê Thị C3, sinh năm 1974 (vắng mặt). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị C3: Ông Hồ Văn C2, sinh 

năm 1970 (Ông C2 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 18/10/2018). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

21/ Bà Nguyễn Thị Kim N3, sinh năm 1994 (vắng mặt). 

22/ Bà Nguyễn Thanh G, sinh năm 1997 (vắng mặt). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

23/ Cháu Nguyễn Hoàng Đ, sinh năm 2004 (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của cháu Nguyễn Hoàng Đ: Ông Nguyễn Văn 

T6, sinh năm 1975 (vắng mặt) và bà Lê Thị C3, sinh năm 1974 (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

24/ Cháu Nguyễn Bảo H3, sinh năm 2012 (vắng mặt). 

Người đại diện họp pháp của cháu Nguyễn Bảo H3: Chị Nguyễn Thị Kim 

N3, sinh năm 1994 (vắng mặt). 

Địa chỉ:  xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

25/ Ông Nguyễn Hải S, sinh năm 1963 (vắng mặt). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

26/ Ông Hồ Minh T7, sinh năm 1994 (vắng mặt). 

Địa chỉ:  xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Hải S, ông Hồ Minh T7: Ông 

Hồ Văn C2, sinh năm 1970 (Ông C2 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 

18/10/2018). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

27/ Bà Lê Thị L2, sinh năm 1971 (vắng mặt).  

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

28/ Ông Hồ Minh C4, sinh năm 1991 (vắng mặt). 

29/ Bà Bùi Thị Kim N4, sinh năm 1991 (vắng mặt). 



 

 
5 

Người đại diện hợp pháp của ông Hồ Minh C4, bà Bùi Thị Kim N4: Ông 

Phan Quốc P, sinh năm 1976 (Ông P có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đề ngày 

18/10/2018). 

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

30/ Cháu Hồ Tường V1, sinh năm 2010 (vắng mặt). 

31/ Cháu Hồ Trâm A, sinh năm 2012 (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp cúa cháu Hồ Tường V1, cháu Hồ Trâm A: Ông 

Hồ Minh C4, sinh năm 2012 (vắng mặt) và bà Bùi Thị Kim N4, sinh năm 1991 

(vắng mặt). 

Cùng địa chỉ:  xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

32/ Cháu Trần Thị Huyền S1, sinh năm 2007 (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của cháu Trần Thị Huyền S1: Ông Trần Văn T2, 

sinh năm 1951 (vắng mặt).  

Địa chỉ: xã Phước K, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng Nai. 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn - bà Đỗ Thị C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải người đại diện hợp 

pháp của nguyên đơn - ông Nguyễn Xuân P2 trình bày: 

Nguồn gốc quyền sử dụng đất diện tích khoảng 1000m
2
 đất ruộng lúa 

gồm các thửa 109, 110, 111 tọa lạc tại xã Phước Kh, huyện Nhơn T, tỉnh Đồng 

Nai, bà Đổ Thị C được mẹ là bà Đặng Thị Thu V2  để lại. Tổng số đất bà được 

tặng cho và đất bà V2 tự khai hoang khoảng 15 công đất. 

Năm 1978, bà V2 chuyển nhượng lại cho bà Đ1, 10 công đất trong tổng 

15 công nêu trên, sau đó đất được đưa vào tập đoàn thì bà V2 vẫn quản lý 4,5 

công còn 0,5 công thì tập đoàn giao cho ông C1, bà N quản lý. Thời gian sau tập 

đoàn giải thể, ông C1, bà N vẫn quản lý 0,5 công đất nêu trên. Năm 1990, bà V2 

có đến gặp vợ chồng ông C1 để đòi công khai phá đất nhưng vợ chồng ông C1  

không trả, sau đó thì ông C1, bà N nói đã trả tiền cho bà Đ1 . 

Năm 2000, bà N gặp bà C đặt vấn đề mua hết phần đất còn lại là 4,5 công, 

cộng với 0,5 công mà tập đoàn giao cho bà trước đay để bà canh tảc sản xuất, bà 

yêu cầu bà N trả 40.000.000đ nhưng bà N chỉ trả 15.000.000đ nên bà không 

đồng ý. Diện tích đất 5 công nêu trên bà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Trong diện tích 5 công đất trên thì ông C, bà N đã chiếm dụng hết 
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khoảng 1500m
2
, phần đất này bà N đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

Bà C yêu cầu ông Lê Văn C1, bà Trần Thị N trả lại diện tích 727m
2
, thuộc 

các thửa số 108, 109, 110, 111 tờ bản đồ số 8, xã Phước Kh, huyện Nhơn T. 

Bà C yêu cầu Tòa án hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

L 125960 cấp cho bà Trần Thị N ngày 09/4/1999 đối với diện tích đất tại thửa 

mới là 108, 109 tờ bản đồ số 8, xã Phước Kh, huyện Nhơn T; Hủy toàn bộ giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937703 cấp cho bà Lê Thị C3 ngày 

07/8/2008 và hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụns đất số AL 937704 cấp 

cho ông Lê Văn H2 ngày 07/8/2008 để bà kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất. 

Ngoài ra, bà C  không có yêu cầu gì khác. 

Tại bản tự khai, biên bản hòa giải, bị đơn bà Trần Thị N đồng thời là 

người đại diện hợp pháp của bị đơn Lê Văn C1 trình bày: Diện tích 8.428m
2
 

gồm các thửa 63, 257, 258, 247, 534, 227, 76, 56 thuộc tờ bản đồ số 46, 37, 10, 

23 cấp vào ngày 09/4/1999, đất được cấp quyền sử dụng cho hộ gia đình bà Trần 

Thị N đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong 8.428m
2
 gồm có 

đất ruộng và đất thổ vườn (thửa 56, tờ bản đồ số 10) Nguồn gốc phần đất ruộng 

là do vợ chồng ông C1, bà N tự khai phá, riêng đối với thửa đất số 56, tờ bản đồ 

số 10 diện tích 517m
2
 thì là đất của bà C, Nhà nước đã cấp nhầm giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông C1, bà N. 

Thửa đất số 76, tờ bản đồ số 10, diện tích 1.578m
2
 trong giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất được cấp là đất ruộng lúa nhưng thực tế đây là đất thổ vườn 

(đã được đính chính lại đúng với hiện trạng sử dụng đất vào ngày 29/5/2008). 

Về nguồn gốc đất thửa 76 là do Nhà nước cấp vào năm 1985 theo chế độ di dời 

dân, việc cấp đất này chỉ nói miệng chứ không có văn bản, diện tích đất cấp cho 

mỗi hộ gia đình là 1000m
2
. Ngày 07/01/1993, ông C1, bà N nhận chuyển 

nhượng thêm đất của bà Đ1 nên tổng diện tích đất là 1590m
2
. Thực chất diện 

tích 1000m
2
 đất Nhà nước cấp cho ông C1, bà N vào năm 1985 nguồn gốc cũng 

là của bà Đ1, năm 1993 ông C1, bà N chỉ nhận chuyển nhượng thêm một phần 

là 590m
2
. Bà Đ1 đã cộng luôn hai phần đất thành 1590m

2
, bà Đ1 có làm giấy tay 

cho ông C1, bà N, lúc đó có cán bộ nông nghiệp là ông Nguyễn Hoàng Q làm 

chứng. Hiện nay trên đất có 09 hộ gia đình đang sinh sống gồm căn nhà của vợ 

chồng ông C1 , bà N, hộ gia đình bà Lê Thị L2, hộ gia đình bà Lê Thị C3, hộ gia 

đình ông Lê Văn H2, hộ gia đình ông Trần Văn T2, hộ gia đình ông Lê Văn H1, 

hộ gia đình ông Nguyễn Hải S, hộ gia đình ông Hồ Minh T7. Bà C yêu cầu vợ 

chồng bà phải trả lại diện tích đất khoảng 727m
2
 thuộc các thửa số 108, 109, 

110, 111, tờ bản đồ số 8, xã Phước Kh, huyện Nhơn T nằm trong tổng diện tích 

1590m
2
 ông C1, bà N không đồng ý vì đây là đất Nhà nước đã cấp cho ông C1, 
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bà N; Mặt khác, vợ chồng ông C1, bà N cũng đã trả tiền nhận chuyển nhượng lại 

một phần đất của chủ cũ là bà Đ1 . 

Ông C1, bà N đồng ý trả lại thửa 50 diện tích 517m
2
 vì cấp nhầm đối 

tượng, vợ chồng ông C1, bà N đồng ý ký tên tách bộ trả lại quyền sử dụng đất 

cho bà C . 

Đối với yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 

125960 cấp cho bà Trần Thị N ngày 09/4/1994 đối với diện tích đất tại thửa mới 

là 108, 109 tờ bản đồ số 8, xã Phước Kh, huyện Nhơn T; Hủy toàn bộ giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937703 cấp cho bà Lê Thị C3 ngày 

07/8/2008 và hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937704 cấp 

cho ông Lê Văn H2 ngày 07/8/2008 ông C1, bà N không đồng ý. 

Người đại diện hợp pháp cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Lê Văn H2, ông Nguyễn Văn T6, bà Lê Thị C3, anh Lê Văn H1, ông 

Nguyễn Hải S, anh Hồ Minh T7 - ông Hồ Văn C2 trình bày: Ông thống nhất với 

lời trình bày của bà N. Việc nguyên đơn yêu cầu trả diện tích 727m
2
 thuộc các 

thửa đất số 108, 109, 110, 111, tờ bản đồ số 8, xã Phước Kh, huyện Nhơn T 

(thửa 76 tờ bản đồ số 10 cũ) ông thống nhất với ý kiến của bà N, không đồng ý 

trả lại. 

Đối với yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 

125960 cấp cho bà Trần Thị N ngày 09/4/1994 đối với diện tích đất tại thửa mới 

là 108, 109 tờ bản đồ số 8, xã Phước Kh, huyện Nhơn T; Hủy toàn bộ giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937703 cấp cho bà Lê Thị C3 ngày 

07/8/2008 và hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937704 cấp 

cho ông Lê Văn H2 ngày 07/8/2008 ông không đồng ý. 

Người đại diện hợp pháp cho những người có quyên lợi, nghĩa vụ liên 

quan chị Phạm Thị Huỳnh N2, bà Phạm Thị Kim M, chị Nguyễn Thị Kim Ngần, 

chị Nguyễn Thành Giang, anh Hồ Minh C4, chị Bùi Thị Kim N4- ông Phan 

Quốc P trình bày: Ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về 

việc trả diện tích 727m
2
 thuộc các thửa đất số 108, 109, 110, 111, tờ bản đồ số 8, 

xã Phước Kh, huyện Nhơn T (thửa 76 tờ bản đồ số 10 cũ). 

Ông cũng không đồng ý với yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số L 125960 cấp cho bà Trần Thị N ngày 09/4/1994 đối với 

diện tích đất tại thửa mới là i 08, 109 tờ bản đồ số 8, xã Phước Kh, huyện Nhơn 

T; Hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937703 cấp cho bà Lê 

Thị C3 ngày 07/8/2008 và hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AL 937704 cấp cho ông Lê Văn H2 ngày 07/8/2008. 
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Tại bản tự khai ngày 28/6/2015, bà Trần Thị L, anh Trần Văn V, anh Trần 

Văn N1, chị Trần Thị Ngọc H, anh Trần Văn T trình bày: Bà Trần Thị N có 

chuyển nhượng cho gia đình một mảnh đất diện tích 91m
2
, thửa đất số 10, tờ bản 

đồ số 76. Nay bà C  khởi kiện bà N lấn chiếm mảnh đất này là không đúng sự 

thật, vì gia đình biết mảnh đất của bà N có giấy tờ hợp lệ. Đề nghị Tòa án giải 

quyết theo đúng pháp luật. Vì lý do bận công việc nên bà và các anh chị xin 

vắng mặt. 

Tại bản tự khai ngày 13/8/2015, anh Lê Văn D trình bày: Việc bà C  khởi 

kiện bà N là không đúng sự thật vì gia đình anh nhận chuyển nhượng đất của bà 

Đ1  và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Yêu cầu Tòa án giải 

quyết theo quy định pháp luật, vì lý do bận công việc nên anh xin vắng mặt. 

Tại bản tự khai ngàv 14/8/2015, chị Lê Ngọc T1 trình bày: Việc bà C  

khởi kiện gia đình chị là không đúng sự thật vì đất này do bà Nguyễn Thị Đ1  

chuyển nhượng cho mẹ chồng chị (bà N) và đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Vì lý do 

bận công việc, chị xin vắng mặt. 

Tại bản tự khai ngày 14/8/2015, chị Trần Thị Ngọc L1 trình bày: Năm 

1995 bà N chuyển nhượng cho cha bà là ông Trần Văn T2 một phần đất có diện 

tích 71m, thửa số 10, tờ bản đồ số 76 tọa lạc tại xã Phước Kh, huyện Nhơn T. 

Khi chuyển nhượng, bà N có Đ1  đủ giấy tờ hợp lệ nên nay bà C  khởi kiện yêu 

cầu trả lại đất là không có cơ sở. Do bận việc nên bà xin được vắng mặt, yêu câu 

Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

Tại bản tự khai ngày 14/8/2015, ông Trần Văn T2 trình bày: Phần đất gia 

đình ông đang sử dụng tọa lạc tại thửa số 76 (cũ), tờ bản đồ số 10 được nhận 

chuyển nhượng hợp pháp của bà Nguyền Thị Đ1 . Sau khi nhận chuyển nhượng 

phần đất này đã được đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

đúng quy định nên ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà C . 

Tại bản tự khai ngày 23/8/2014. người có quyên lợi và nghĩa vụ liên quan 

bà Lê Thị L2 trình bàv: Ngày 23/3/1995, bà và bà Đặng Thị Thu V2  có đến nhà 

bà mẹ bà để thực hiện việc chuyến nhượng diện tích đất là 500m
2
 với giá tiền là 

05 phân vàng 24K. Khi chuyển nhượng 02 bên có viết giấv tay đế làm cam kết. 

Lúc viết giấy tay thì bà V2 không có chứng minh nhân dân. Vì vậy, bà 

V2 đọc tên như thế nào thì bà viết như thế đó. Lúc đầu bà viết trong giấy tay là 

tên “D” sau đó bà V2 đề nghị đổi lại thành tên “V2”. 

Khi làm giấy cam kết cả 02 bên đồng ý ký tên. Sau đó bà Trần Thị N đã 

trả tiền mặt tương ứng với 05 phân vàng 24K. Bà V2 đã ký tên nhận tiền, chữ 

V2 trong giấy nhận tiền là bà V2 ký, còn chữ Đặng Thị V2 là do bà viết. 
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Tại bản tự khai ngày 14/8/2016, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

chị Võ Thị Lệ T5 trình bày: Mẹ chồng bà là bà Trần Thị N có chuyển nhượng 

của bà Nguyễn Thị Đ1  diện tích đất tọa lạc tại thửa đất số 76, tờ bản đồ số 10. 

Sau đó bà N cho lại vợ chồng bà diện tích đất trên. Toàn bộ diện tích đất này đã 

được Cơ quan chức năng tiến hành đo đạc và cấp giấv chứng nhận quyền sử 

dụng đất vào năm 1999. Gia đình bà xây nhà và sinh sống ổn định từ đó cho đến 

nay. Vì vậy, bà không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị C. 

Tại Công văn số 354/UBND-TP ngày 22/01/2016, Ủy ban nhân dân 

huyện Nhơn T trình bày: 

+ Thửa đất số 76, tờ bản đồ số 10, xã Phước Kh (bản đồ cũ): Ngày 

13/03/1998, bà Trần Thị N lập đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

diện tích 1.578m
2
, thuộc thửa 76, tờ bản đồ số 10, xã Phước Kh, đơn xin cấp 

giấy được Hội đồng xét duyệt cấp giấy chứng nhận xã Phước Kh xác nhận “Đủ 

điều kiện cấp”. Ngày 09/4/1999, Ủy ban nhân dân huyện Nhơn T đã cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số L 125960 đối với diện tích 1.578m
2
 trên cho 

bà Trần Thị N. Qua rà soát hồ sơ, nhận thấy việc Ủy ban nhân dân huyện cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 125960 cho bà Trần Thị N đúng trình 

tự thủ tục và đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Trần Thị N 

tự kê khai theo quy định pháp luật. 

+ Thửa đất số 940 tờ bản đồ số 10 xã Phước Kh (bản đồ cũ): Ngày 

26/6/2008, bà Trần Thị N lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Lê 

Văn H2 diện tích 270m
2
 thuộc thửa 940 (được tách từ một phần thửa 76), tờ bản 

đồ số 10, xã Phước Kh. Hợp đồng cho tặng được Ủy ban nhân dân xã Phước Kh 

chứng thực ngày 26/6/2008. Ngày 07/8/2008, Ủy ban nhân dân huyện Nhơn T 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937704 cho ông Lê Văn H2 theo 

diện tích nhận chuyển nhượng 270m
2
. 

+ Thửa đất số 941 tờ bản đồ số 10 xã Phước Kh (bản đồ cũ): Ngày 

26/6/2008, bà Trần Thị N lập hợp đống tặng cho quyên sử dụng đất cho bà C3 

diện tích 268m
2
 thuộc thửa 941 (được tách từ một phần thửa 76), tờ đồ số 10. xã 

Phước Kh. Hợp đồng được Ủy ban nhân dân xã Phước Kh chứng thực ngày 

26/6/2008. Ngày 07/8/2008 Ủy ban nhân dân huyện Nhơn T cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AL 937703 cho bà Lê Thị C3. Diện tích còn lại sau 

khi chuyển nhượng của thửa đất số 76, tờ bản đồ số 10 xã Phước Kh là 496m
2
. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 11/2017/DS-ST ngày 10 tháng 11 năm 2017 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, đã quyết định: 

Căn cứ Điều 26, Điều 34, Điều 37, Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 688, Điều 305 Bộ luât Dân sự’ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. 
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1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị C về việc yêu cầu 

ông Lê Văn C1, bà Trần Thị N trả lại diện tích đất 727m
2
 thuộc các thửa số 108, 

109, 110, 111 tờ bản đồ số 8 xã Phước Kh, huyện Nhơn T và yêu cầu Tòa án 

hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 125960 cấp cho bà Trần 

Thị N ngày 09/4/1999 đối với diện tích đất tại thửa mới là 108, 109 tờ bản đồ số 

8 xã Phước Kh, hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937703 

cấp cho bà Lê Thị C3 ngày 07/8/2008, hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AL 937704 cấp cho ông Lê Văn H2 ngày 07/8/2008. 

2. Về chi phí tố tụng: Bà Đỗ Thị C phải chịu chi phí sao lục tài liệu, 

chứng cứ, xem xét tại chỗ và thẩm định giá tài sản tranh chấp số tiền là 

25.523.278 đồng (đã nộp xong). 

3. Về án phí: Bà Đỗ Thị C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm số tiền là 

200.000 đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí bà C  đã nộp 3.635.000 

đồng theo biên lai thu số 005102 ngày 27/02/2014 và 200.000 đồng theo biên lai 

thu số 006181 nsày 22/8/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn T. 

Hoàn trả cho bà Đỗ Thị C số tiền tạm ứng án phí còn lại là 3.635.000đ (Ba triệu 

sáu trăm ba mươi lăm nghìn đông). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm thi hành án, quyền 

kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 20 tháng 11 năm 2017, nguyên đơn bà Đỗ 

Thị C kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 11/2017/DS-ST ngày 10 

tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Tại phiên tòa phúc thẩm người đại diện theo ủy quyền của bà Đỗ Thị C là 

ông Hồ Minh T có ý kiến vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo của bà Đỗ Thị C. 

Đồng thời ông Hồ Minh T cho rằng bản án sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng về 

thủ tục tố tụng. Vì theo lời trình bày của bà bà Đỗ Thị C xác định phần đất tranh 

chấp có nguồn gốc của bà Đặng Thị Thu V2  cho lại bà C; Ông C1, bà N thì xác 

định phần đất tranh chấp mua của bà Nguyễn Thị Đ1 nhưng bản án sơ thẩm 

không đưa bà Đặng Thị Thu V2 , bà Nguyễn Thị Đ1 vào tham gia tố tụng là 

không Đ1 đủ. Hơn nữa lời khai của ông C1, bà N bất nhất, có lời khai xác định 

phần đất tranh chấp được Nhà nước cấp, có lời khai xác định mua của bà V2, có 

lời khai xác định mua của bà Đ1; đều đó cho thấy phía ông C1, bà N có sự gian 

dối nhưng chưa được cấp sơ thẩm cho đối chất để làm rỏ. từ những sai sót trên 

ông Hồ Minh T đề nghị hủy án giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại 

theo quy định. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu ý kiến: Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án tới 
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thời điểm này thấy rằng Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Quá trình giải quyết Tòa án 

tống đạt các văn bản tố tụng cho đương sự và Viện kiểm sát đúng theo quy định. 

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự về phiên tòa phúc thẩm. Các đương sự đã thực hiện đúng 

các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự không chấp nhận kháng cáo của bà Đỗ Thị C, giữ nguyên 

bản án dân sự sơ thẩm số 11/2017/DS-ST ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ 

án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý 

kiến phát biểu của Kiểm sát viên, sau khi thảo luận, nghị án, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của nguyên đơn bà Đỗ Thị C được 

làm đúng theo quy định tại Điều 272 và được gửi đến Tòa án trong thời hạn quy 

định tại Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên được chấp nhận để xem xét 

theo thủ tục phúc thẩm.  

[1.1] Phiên tòa phúc thẩm hôm nay, được mở đến lần thứ ba (vào các 

ngày 19/6/2018; ngày 24/8/2018 và ngày 15/11/2018); Cho nên phiên tòa phúc 

thẩm vẩn tiến hành xét xử vắng mặt của các ông bà Đỗ Thị C, Lê Văn C1, Trần 

Thị N, Lê Văn D, Lê Ngọc T1, Trần Văn T2, Trần Thị L, Trần Văn V, Trần Văn 

N1, Trần Thị Ngọc H, Trần Văn T, Trần Thị Ngọc L1, Võ Thị Lệ T5, Phạm Thị 

Huỳnh N2, Trần Thanh P1, Phan Quốc P, Trần Văn N1, Lê Văn H1, Hồ Văn 

C2, Phạm Thị Kim M, Lê Văn T4, Lê Văn H2, Võ Thị Lệ T5, Lê Hùng D1, 

Nguyễn Văn T6, Lê Thị C3, Nguyễn Thị Kim N3, Nguyễn Thanh G, Nguyễn 

Hoàng Đ, Nguyễn Bảo H3, Nguyễn Hải S, Hồ Minh T7, Hồ Minh C4, Bùi Thị 

Kim N4, Hồ Tường V1, Hồ Trâm A, Lê Thị L2 và Ủy ban nhân dân huyện 

Nhơn T theo quy định tại các Điều 228 và 296 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[1.2] Xét quan điểm đề nghị của ông Hồ Minh T cho rằng bản án sơ thẩm 

không đưa các bà Đặng Thị Thu V2, Nguyễn Thị Đ1 vào tham gia tố tụng là vi 

phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy 

trong vụ án này bà Đỗ Thị C chỉ khởi kiện ông Lê Văn C1 và bà Trần Thị N về 

việc tranh chấp diện tích 727m
2
 đất, do ông Lê Văn C1, bà Trần Thị N đang 

quản lý, sử dụng. Cho nên không làm phát đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà 

Đặng Thị Thu V2 , Nguyễn Thị Đ1 , có chăng được xem xét những người này là 



 

 
12 

nhân chứng mà thôi; do đó bản án sơ thẩm không đưa các bà Đặng Thị Thu V2 , 

Nguyễn Thị Đ1 vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ 

liên quan là không vi phạm. 

[2] Về nội dung vụ án: Xét kháng cáo của nguyên đơn bà Đỗ Thị C, 

kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 11/2017/DS-ST ngày 10 tháng 11 

năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Hội đồng xét xử xét thấy, theo bà 

C  xác định, diện tích đất 727m
2
 thuộc các thửa số 108, 109, 110, 111 tờ bản đồ 

số 8 xã Phước Kh, huyện Nhơn T bà yêu cầu ông Lê Văn C1, bà Trần Thị N trả 

lại có nguồn gốc là của mẹ bà là bà Đặng Thị Thu V2  để lại cho bà nhưng bà C  

không cung cấp được bất cứ giấy tờ gì về đất để chứng minh. 

[3] Theo ông Lê Văn C1, bà Trần Thị N trình bày diện tích 727m
2
 đất 

trên nằm trong diện tích đất 1578m
2
 thuộc thửa đất số 76 tờ bản đồ số 10 xã 

Phước Kh (theo thỏa thuận là 1590m
2
) ông bà được Nhà nước giao và nhận 

chuyển nhượng thêm đất của bà Nguyễn Thị Đ1. Ông C1, bà N cung cấp được 

biên bản về việc thỏa thuận trả tiền giữa bà Đ1, ông C1 diện tích 1590m
2
 đất số 

vàng 1,5 chỉ với số tiền là 36.000 đồng tại Hội nông dân xã Phước Kh ngày 

07/01/1993 do ông Nguyễn Hoàng Q lập, ký tên và tại phiên tòa bà N cung cấp 

thêm giấy xác nhận của ông Lê Văn Tỏ nguyên cán bộ Hội nông dân xã Phước 

Kh về việc này. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Đ1 cũng xác nhận nguồn gốc đất 

đang tranh chấp giữa bà C với ông C1, bà N trước đây là của bà Đặng Thị Thu 

V2, trước năm 1985 bà V2 có chuyển nhượng 10 công đất trong tổng số 11 

công của bà V2 cho bà, năm 1985 Tập đoàn thành lập nên đã đưa 10 công đất 

của bà và 01 công còn lại của bà V2 vào tập đoàn và sau đó tập đoàn giao cả 11 

công đất đó cho bà làm lúa, năm 1987 Tập đoàn tan rã đất nhà ai trả về nhà ấy 

thì bà nhận lại 10 công đất còn 01 công thì trả lại cho bà V2, đến khi mở đường 

lộ 10 công đất của bà bị chia nhỏ ra làm nhiều mảnh khác nhau nên ngày 

07/01/1993 Ủy ban xã Phước Kh đã gọi bà lên để làm thủ tục giao lại cho gia 

đình ông C1 bà N 01 công đất với giá là 01 chỉ vàng, bà đồng ý và chuyển 

nhượng luôn cho ông C1, bà N một cái Mương sáng diện tích khoảng hơn nửa 

công đất sát bên công đất đó với giá 0,5 phân vàng, tổng diện tích mà bà giao lại 

cho ông C1, bà N là hơn 1,5 công đất với giá là 1,5 phân vàng trị giá 36.000 

đồng, bà có ký tên làm bằng chứng sau này và có ông Nguyễn Hoàng Q lúc đó 

là cán bộ xã là người viết giấy và ký xác nhận (Biên bản ghi lời khai ngày 

23/5/2014). 

[4] Như vậy, có cơ sở xác định diện tích đất tranh chấp 727m
2
 nói trên 

nằm trong diện tích đất 1578m
2
 thuộc thửa đất số 76 tờ bản đồ số 10 xã Phước 

Kh ông C1  và bà N được Nhà nước giao và nhận chuyển nhượng thêm của bà 

Nguyễn Thị Đ1. Ông C1 và bà N đã quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích đất 
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1578m
2
 thuộc thửa đất số 76 tờ bản đồ số 10 xã Phước Kh từ năm 1993 và đã 

được Ủy ban nhân dân huyện Nhơn T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số L 125960 vào ngày 09/4/1999. Việc Ủy ban nhân dân huyện Nhơn T cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 125960 cho bà Trần Thị N đúng trình 

tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc bà C  cho rằng ông C1 , bà N chiếm 

dụng đất của gia đình bà là không có căn cứ. 

[5] Mặt khác, theo điểm a mục 2.4 phần II Nghị quyết số 02/2004/NQ-

HĐTP ngày 10-8-2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đối 

với đất đã được cá nhân, tổ chức đưa vào Tập đoàn sản xuất, hợp tác xã để sử 

dụng chung trong quá trình thực hiện chính sách hợp tác hóa nông nghiệp mà 

sau khi Tập đoàn sản xuất, hợp tác xã bị giải thể thì chủ cũ hoặc người thừa kế 

của người đó không có quyền đòi lại quyền sử dụng đất nếu đất đó đã được giao 

cho người khác sử dụng và họ đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai 

năm 1993, Luật đất đai năm 2003..., trừ trường hợp có căn cứ chứng minh 

người đang sử dụng đất có hành vi gian dối, lừa đảo để được giao quyền sử 

dụng đất. Như vậy, trường hợp bà C  cho rằng đất tranh chấp nói trên là đất của 

gia đình bà đưa vào Tập đoàn, Tập đoàn giao cho ông C1, bà N quản lý và họ đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nay bà C cũng không có quyền 

đòi lại. 

[6] Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 

1578m
2
 đất thuộc thửa đất số 76 tờ bản đồ số 10 xã Phước Kh nói trên, vào 

ngày 26/6/2008, bà N đã lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Lê 

Văn H2 diện tích 270m
2
 và bà Lê Thị C3 diện tích 268m

2
 (một phần thửa 76), 

hợp đồng tặng cho được Ủy ban nhân dân xã Phước Kh chứng thực ngày 

26/6/2008, ông Lê Văn H2 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhơn T cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937704 và bà Lê Thị C3 đã được Ủy ban 

nhân dân huyện Nhơn T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937703 

vào ngày 07/8/2008. Việc Ủy ban nhân dân huyện Nhơn T cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn H2 và bà Lê Thị C3 là đúng pháp luật. 

[7] Do vậy, việc bà Đỗ Thị C khởi kiện yêu cầu ông Lê Văn C1, bà Trần 

Thị N trả lại diện tích đất 727m
2
 thuộc các thửa số 108, 109, 110, 111 tờ bản đồ 

số 8 xã Phước Kh, huyện Nhơn T và yêu cầu Tòa án hủy một phần giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số L125960 cấp cho bà Trần Thị N ngày 09/4/1994 đối 

với diện tích đất tại thửa mới là 108, 109 tờ bản đồ số 8, xã Phước Kh, huyện 

Nhơn T, hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937703 cấp cho 

bà Lê Thị C3 ngày 07/8/2008, hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AL 937704 cấp cho ông Lê Văn H2 ngày 07/8/2008 là không có căn cứ, nên 
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không chấp nhận kháng cáo của bà Đỗ Thị C, giữ y bản án sơ thẩm theo như 

quan điểm đề nghị của đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh là có căn cứ. 

[8] Về chi phí tố tụng: Bà Đỗ Thị C phải chịu chi phí sao lục tài liệu, 

chứng cứ, xem xét tại chỗ và thẩm định giá tài sản tranh chấp tổng cộng số tiền 

là 25.523.278 đồng (đã nộp xong). 

[9] Về án phí: Bà Đỗ Thị C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm số tiền là 

200.000 đồng. 

[10] Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Đỗ Thị C phải chịu theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308, Điều 26, Điều 34, Điều 37, Điều 147 Bộ 

luật Tố dân sự; Điều 688, Điều 305 Bộ luật Dân sự 2005; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Đỗ Thị C, giữ nguyên bản án dân sự 

sơ thẩm số 11/2017/DS-ST ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị C về việc yêu cầu 

ông Lê Văn C1, bà Trần Thị N trả lại diện tích đất 727m
2
 thuộc các thửa số 108, 

109, 110, 111 tờ bản đồ số 8 xã Phước Kh, huyện Nhơn T và yêu cầu Tòa án 

hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 125960 cấp cho bà Trần 

Thị N ngày 09/4/1999 đối với diện tích đất tại thửa mới là 108, 109 tờ bản đồ số 

8 xã Phước Kh, hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 937703 

cấp cho bà Lê Thị C3 ngày 07/8/2008, hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AL 937704 cấp cho ông Lê Văn H2 ngày 07/8/2008. 

2. Về chi phí tố tụng: Bà Đỗ Thị C phải chịu chi phí sao lục tài liệu, 

chứng cứ, xem xét tại chỗ và thẩm định giá tài sản tranh chấp số tiền là 

25.523.278 đồng (Bà C  đã nộp xong). 

3. Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ thẩm bà Đỗ Thị C phải chịu 200.000 đồng, bà C  đã 

nộp tạm ứng án phí 3.635.000 đồng theo biên lai thu số 005102 ngày 27/02/2014 
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và 200.000 đồng theo biên lai thu số 006181 ngày 22/8/2016 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Nhơn T được đối trừ. Hoàn trả cho bà C  số tiền 

3.635.000đ (Ba triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn đông). 

- Án phí phúc thẩm: Bà Đỗ Thị C phải chịu 300.000 đồng. Bà C  đã nộp 

tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 đồng theo biên lai thu số001181 ngày 

24/11/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai được chuyển thu án phí. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, tất cả 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

    CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

         Phan Văn Yên Huỳnh Thanh Duyên Đặng Quốc Khởi 
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  Nơi nhận: 

- TAND TC; 

- VKSNDCC tại TPHCM; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- THA DS tỉnh Đồng Nai; 

- Đương sự (34); 

- Lưu VP (3) HS (2) (ÁN09) . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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